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STT Họ và tên

Học 
hàm học 

vị, 
Chuyên 
khoa,

nội 
trú…

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi
 hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/
học 

phần/
tín chỉ 

Nội dung môn 
học

Tên 
khoa/
đơn vị 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

1338/QĐ-SYT 
ngày 

14/11/2023

Tim mạch 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Lão

07 Dương Văn Sầu

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 
I

Hồi sức 
cấp cứu

012612/ĐNAI-
CCHN

937/QĐ-SYT 
ngày 

16/08/2024
397/QĐ-BV 

ngày 
0413/06/2025

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa hệ 

Nội – Nhi
Chuyên khoa Hồi 

sức Cấp cứu
Phụ trách chuyên 
môn Tổ cấp cứu 
ngoại viện của 

Bệnh viện

8 HSTC
&CĐ 90

08 Trần Đức 
Chuyên

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 
I

Hồi sức 
cấp cứu - 

Chống 
độc

012601/ĐNAI-
CCHN

120/QĐ-BV 
ngày 

17/02/2023
1305/QĐ-BV 

ngày 
29/09/2021

1340/QĐ-SYT 
ngày 

14/11/2023

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa

Thực hiện kỹ thuật 
Điều trị thay thế 
thận liên tục và 

huyết tương
Thực hiện kỹ thuật 
Thận nhân tạo cơ 

bản
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Hồi sức cấp cứu - 

Chống độc

8 HSTC
&CĐ 90

09 Hà Thị Hồng 
Thanh

Bác sĩ 
chuyên 

Quản lý y 
tế

006086/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 20 Thực 

hành 
- Khám lâm 
sàng, trình bệnh Nhi 117



4

STT Họ và tên

Học 
hàm học 

vị, 
Chuyên 
khoa,

nội 
trú…

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi
 hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/
học 

phần/
tín chỉ 

Nội dung môn 
học

Tên 
khoa/
đơn vị 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

khoa cấp 
II

Nội - Nhi

10 Hoàng Thị 
Phương Trúc

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 
I

Truyền 
nhiễm

002501/ĐNAI-
CCHN

556/QĐ-SYT 
ngày 

12/05/2023

Khám chữa bệnh 
đa khoa hệ Nội – 

Nhi
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

truyền nhiễm

10

Nhi
khoa

đầu giường, làm 
bệnh án Nhi 
khoa
- Viêm phổi 
- Hen phế quản
- Tiêu chảy cấp/ 
Lỵ
- Sốt xuất huyết
- Tay chân 
miệng
- Hội chứng 
thận hư/ VCTC
- Hội chứng 
thiếu máu/ HC 
tán huyết
- Nhiễm trùng 
sơ sinh
- Suy hô hấp/ 
vàng da sơ sinh
- Hội chứng sốc, 
suy hô hấp
- Hội chứng co 
giật
- Tim bẩm sinh
- Suy dinh 
dưỡng

Nhi 117
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STT Họ và tên

Học 
hàm học 

vị, 
Chuyên 
khoa,

nội 
trú…

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi
 hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/
học 

phần/
tín chỉ 

Nội dung môn 
học

Tên 
khoa/
đơn vị 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

11 Phan Văn Phong

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 
I

Ngoại 
khoa

005970/ĐNAI-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại
39 Ngoại 

TH 103

12 Nguyễn Văn 
Phong

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 
I

Ngoại 
khoa

007674/ĐNAI-
CCHN

1097/QĐ-BV 
ngày 

22/11/2019

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại
Thực hiện kỹ thuật 

Nội soi điều trị

20 Ngoại 
TH 103

13 Phan Văn Ở

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 
II

Ngoại -
Tiết niệu

005971/ĐNAI-
CCHN

2566/QĐ-SYT 
ngày 

30/11/2021

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại
Khám bệnh chữa 
bệnh chuyên khoa 

Niệu

24
Ngoại 
thận 
TN

50

14 Nguyễn Phước

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 
II

Quản lý y 
tế

006028/ĐNAI-
CCHN

1056/QĐ-BV 
ngày 

08/11/2019
2354/QĐ-BV 

ngày 
11/07/2025

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

ngoại
Thực hiện kỹ thuật 

Ngoại tiết niệu
Thực hiện các kỹ 
thuật khám và tư 
vấn Nam khoa cơ 

bản;
Thực hiện kỹ thuật 
tán sỏi ngoài cơ thể

17
Ngoại 
thận 
TN

50

15 Nguyễn Hiệp Bác sĩ 
chuyên 

Chấn 
thương 

005976/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 26

Thực 
hành 
Ngoại 
khoa

- Khám lâm 
sàng, trình bệnh 
đầu giường, làm 
bệnh án Ngoại 
khoa
- Viêm ruột thừa 
và biến chứng 
của VRT
- Viêm túi mật 
do sỏi
- Bệnh án Viêm 
đường mật do 
sỏi
- Chấn thương/ 
vết thương bụng
- Cấp cứu bụng 
khác (tắc ruột, 
thủng dạ dày)
- Ung thư tiêu 
hoá (dạ dày, đại-
trực tràng)
- Sỏi niệu
- Bướu tiền liệt 
tuyến
- Gãy xương chi 
trên
- Gãy xương chi 
dưới CTCH 90
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STT Họ và tên

Học 
hàm học 

vị, 
Chuyên 
khoa,

nội 
trú…

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi
 hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/
học 

phần/
tín chỉ 

Nội dung môn 
học

Tên 
khoa/
đơn vị 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

khoa cấp 
I

chỉnh 
hình

752/QĐ-SYT 
ngày 

20/07/2020

Ngoại
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Chấn thương chỉnh 

hình

16 Nguyễn Gia 
Duy Trí

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 
I

Chấn 
thương 
chỉnh 
hình

004240/ĐNAI-
CCHN

1145/QĐ-SYT 
ngày 

29/09/2023

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Chấn thương chỉnh 

hình

10 CTCH 90

17 Nguyễn Văn Vỹ

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 
I

Chấn 
thương 
chỉnh 
hình

011825/ĐNAI-
CCHN

533/QĐ-SYT 
ngày 

20/05/2024
 947/QĐ-BV 

ngày 
01/12/2020

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại
Chuyên khoa Chấn 
thương chỉnh hình
Thực hiện kỹ thuật 
Tiêm khớp - Tiêm 

gân

9 CTCH 90

18 Nguyễn Thị Lan 
Phương

Thạc sĩ y 
học, Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp 

II

Quản lý y 
tế

005280/ĐNAI-
CCHN

1430/QĐ-SYT 
ngày 

26/09/2016

Khám chữa bệnh 
chuyên khoa Sản 

phụ khoa
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
siêu âm sản phụ 

khoa

23

Thực 
hành 
Sản 
khoa

- Khám lâm 
sàng, trình bệnh 
đầu giường, làm 
bệnh án Sản 
khoa
- Xuất huyết 3 
tháng đầu thai 
kỳ: Thai trứng 

Sản 
phụ 150
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STT Họ và tên

Học 
hàm học 

vị, 
Chuyên 
khoa,

nội 
trú…

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi
 hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/
học 

phần/
tín chỉ 

Nội dung môn 
học

Tên 
khoa/
đơn vị 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

19 Vĩnh Hưng

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 
I

Sản phụ 
khoa

005972/ĐNAI-
CCHN

Khám chữa bệnh 
chuyên khoa sản 

phụ khoa
31 Sản 

phụ 150

20 Trần Minh Tài

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 
I

Sản phụ 
khoa

009925/ĐNAI-
CCHN

115/QĐ-SYT 
ngày 

24/01/2018

Khám chữa bệnh 
Nội Nhi

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

sản phụ khoa 

12

hoặc Thai ngoài 
tử cung
- Cao huyết áp 
thai kỳ
- Chuyển dạ 
sanh non
- Băng huyết sau 
sanh do đờ tử 
cung
- Hậu phẫu mổ 
lấy thai
- Khối u phụ 
khoa: U xơ tử 
cung hoặc Khối 
u buồng trứng
- Song thai (tiền 
phẫu hoặc hậu 
phẫu)
- Nhau tiền đạo 
(tiền phẫu hoặc 
hậu phẫu)
- Ngôi mông 
(tiền phẫu hoặc 
hậu phẫu)
- Chuyển dạ 
đình trệ (tiền 
phẫu hoặc hậu 
phẫu)

Sản 
phụ 150
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STT Họ và tên

Học 
hàm học 

vị, 
Chuyên 
khoa,

nội 
trú…

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi
 hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/
học 

phần/
tín chỉ 

Nội dung môn 
học

Tên 
khoa/
đơn vị 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

- Viêm vùng 
chậu (áp xe 
phần phụ)
- Ối vỡ non

II. Đại học/Cao đẳng/Dượcsỹ

STT Họ và tên

Học hàm 
học vị, 

Chuyên 
khoa,

nội trú…

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi
 hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/
học 

phần/
tín chỉ 

Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 
đạt yêu 

cầu 
thực 
hành

1 Trần Thị Trúc 
Vân CKI Quản lý 

dược
3805/CCHN-D-

SYT-ĐNAI Nhà thuốc 06 năm

Thực 
hành 

Quản lý 
và cung 

ứng 
thuốc

Cung cấp các kiến thức 
thực tiễn liên quan đến 
quản lý, tồn trữ, cung ứng 
thuốc, và các nguyên tắc 
GPs có liên quan. Mặc 
khác rèn luyện tác phong 
làm việc trong môi trường 
nghề nghiệp thực tế.

Khoa 
Dược

2 Huỳnh Thị 
Thúy Phụng CKI

Dược lý 
và dược 
lâm sàng

2250/CCHN-D-
SYT-ĐNAI

Nhà thuốc; 
Người phụ 
trách công 

tác dược lâm 
sàng của cơ 

- Nhà 
thuốc: 10 
năm
- Dược 
lâm 

Thực 
hành 

Quản lý 
và cung 

ứng 

Cung cấp các kiến thức 
thực tiễn liên quan đến 
quản lý, tồn trữ, cung ứng 
thuốc, và các nguyên tắc 
GPs có liên quan. Mặc 

Khoa 
Dược
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STT Họ và tên

Học hàm 
học vị, 

Chuyên 
khoa,

nội trú…

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi
 hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/
học 

phần/
tín chỉ 

Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 
đạt yêu 

cầu 
thực 
hành

sở khám 
bệnh, chữa 

bệnh (trừ cơ 
sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh bằng y 

học cổ 
truyền)

sàng: 03 
năm 

thuốc khác rèn luyện tác phong 
làm việc trong môi trường 
nghề nghiệp thực tế.

3 Lê Thị Sâm CKI
Dược lý 
- dược 

lâm sàng

228/CCHN-D-
SYT-KH

Bán lẻ 
thuốc 07 năm

Thực 
hành 

Quản lý 
và cung 

ứng 
thuốc

Cung cấp các kiến thức 
thực tiễn liên quan đến 
quản lý, tồn trữ, cung ứng 
thuốc, và các nguyên tắc 
GPs có liên quan. Mặc 
khác rèn luyện tác phong 
làm việc trong môi trường 
nghề nghiệp thực tế.

Khoa 
Dược

4 Lê Thị Thu 
Sương Đại học

Dược lý 
và dược 
lâm sàng

5741/CCHN-D-
SYT-ĐNAI

Nhà thuốc; 
Người phụ 
trách công 
tác dược 
lâm sàng 
của cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 
(trừ cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng y học 
cổ truyền)

- Nhà 
thuốc: 03 

năm
- Dược lâm 

sàng: 01 
năm

Thực 
hành 

Quản lý 
và cung 

ứng 
thuốc

Cung cấp các kiến thức 
thực tiễn liên quan đến 
quản lý, tồn trữ, cung ứng 
thuốc, và các nguyên tắc 
GPs có liên quan. Mặc 
khác rèn luyện tác phong 
làm việc trong môi trường 
nghề nghiệp thực tế.

Khoa 
Dược
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III. Đại học/ Cao đẳng/Điều dưỡng

STT Họ và tên

Học hàm 
học vị, 

Chuyên 
khoa,

nội trú…

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng 
chỉ hành 

nghề

Phạm 
vi

 hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học phần/

tín chỉ 
Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

1 Nguyễn Thị 
Nguyệt Anh

CKI ĐD Điều 
dưỡng

006024/
ĐNAI-
CCHN

Điều 
dưỡng

30 - Thực hành kỹ 
năng lâm sàng, 
chăm sóc sức 
khỏe người lớn 
bệnh ngoại 
khoa
- Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
Điều dưỡng cơ 
sở và Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa Chấn thương 
chỉnh hình
- Nhận định và lập kế hoạch 
chăm sóc NB bệnh lý ngoại 
xương khớp, bỏng
- Hướng dẫn, giáo dục cho 
người nhà cách chăm sóc, 
phòng bệnh cho NB
- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT đo điện tim
- KT tiêm thuốc
- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT thông tiểu
- KT lấy máu tĩnh mạch
- CSNB bỏng
- KT đặt sonde dạ dày
- KT thay băng vết thương

P. Điều 
dưỡng

90

2 Hồ Thị Diễm 
Trang

CNĐD Điều 
dưỡng

005998/
ĐNAI-
CCHN

Điều 
dưỡng

31 - Thực hành kỹ 
năng lâm sàng, 
chăm sóc sức 
khỏe người lớn 
bệnh ngoại 
khoa
- Thực hành kỹ 

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa Ngoại Thận-
TN
- Nhận định và lập kế hoạch 
chăm sóc.
- Hướng dẫn, giáo dục cho 
người nhà cách chăm sóc, 

HCQT-
TCCB

50
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STT Họ và tên

Học hàm 
học vị, 

Chuyên 
khoa,

nội trú…

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng 
chỉ hành 

nghề

Phạm 
vi

 hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học phần/

tín chỉ 
Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

năng lâm sàng 
Điều dưỡng cơ 
sở và Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

phòng bệnh cho NB
- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT đo điện tim
- KT tiêm thuốc
- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT thông tiểu
- KT lấy máu tĩnh mạch
- CSNB sỏi hệ niệu
- CSNB nhiễm trùng niệu
- KT thay băng vết thương

3 Nguyễn Thị 
Hồng Liễu

CNĐD Điều 
dưỡng

006021/
ĐNAI-
CCHN

Điều 
dưỡng

30 - Thực hành kỹ 
năng lâm sàng, 
chăm sóc sức 
khỏe người lớn 
bệnh nội khoa 
và người cao 
tuổi
- Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
Điều dưỡng cơ 
sở và Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa Nội TH
- Nhận định và lập kế hoạch 
chăm sóc.
- Hướng dẫn, giáo dục cho 
người nhà cách chăm sóc, 
phòng bệnh cho NB
- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT đo điện tim
- KT tiêm thuốc
- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT thông tiểu
- KT lấy máu tĩnh mạch
- KT đặt sonde dạ dày
- CSNB loét dạ dày tá tràng
- CSNB xơ gan
- CSNB xuất huyết tiêu hóa

Nội
Tổng hợp

130
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STT Họ và tên

Học hàm 
học vị, 

Chuyên 
khoa,

nội trú…

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng 
chỉ hành 

nghề

Phạm 
vi

 hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học phần/

tín chỉ 
Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

- CSNB viêm tụy cấp
- CSNB viêm phổi
- CSNB hen phế quản
- CSNB nhồi máu cơ tim
- CSNB suy tim
- CSNB đái tháo đường
- CSNB Base Down
- Liệu pháp oxy
- KT hút đàm nhớt

4 Bùi Thúy 
Hằng

CNĐD Điều 
dưỡng

006115/
ĐNAI-
CCHN

Điều 
dưỡng

20 - Thực hành kỹ 
năng lâm sàng, 
chăm sóc sức 
khỏe người lớn 
bệnh nội khoa 
và người cao 
tuổi
- Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
Điều dưỡng cơ 
sở và Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa Nội TM-LH
- Nhận định và lập kế hoạch 
chăm sóc NB bệnh tim mạch 
như: tăng huyết áp, suy tim, 
nhồi máu cơ tim,...
- Hướng dẫn, giáo dục cho 
người nhà cách chăm sóc, 
phòng bệnh cho NB
- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT đo điện tim
- KT tiêm thuốc
- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT lấy máu tĩnh mạch

Dinh 
dưỡng

94

5 Nguyễn Thị 
Thùy Trang

CNĐD Điều 
dưỡng

006050/
ĐNAI-
CCHN

Điều 
dưỡng

17 - Thực hành kỹ 
năng lâm sàng, 
chăm sóc sức 
khỏe người 
bệnh truyền 

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa Truyền 
nhiễm
- Nhận định và lập kế hoạch 
chăm sóc NB truyền nhiễm.

Truyền 
nhiễm

72
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STT Họ và tên

Học hàm 
học vị, 

Chuyên 
khoa,

nội trú…

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng 
chỉ hành 

nghề

Phạm 
vi

 hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học phần/

tín chỉ 
Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

nhiễm 
- Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
Điều dưỡng cơ 
sở và Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

- HD cho người nhà cách CS, 
phòng bệnh cho NB
- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT đo điện tim
- KT tiêm thuốc
- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT thông tiểu
- KT lấy máu tĩnh mạch
- CSNB sốt xuất huyết
- CSNB tả
- CSNB viêm màng não mủ
- CSNB lỵ trực trùng - Amip
- CSNB bạch hầu
- CSNB ho gà
- CSNB ho gà
- CSNB quai bị
- CSNB sởi
- CSNB thủy đậu
- CSNB viêm não siêu vi
- CSNB sốt rét

6 Trần Thị 
Hoàng Trâm

CNĐD Điều 
dưỡng

000122/
ĐNAI-
CCHN

Điều 
dưỡng

08 - Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
Điều dưỡng cơ 
sở và Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn
- Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa Ngoại TH
- Nhận định và lập kế hoạch 
chăm sóc.
- Hướng dẫn, giáo dục cho 
người nhà cách chăm sóc, 
phòng bệnh cho NB
- Di chuyển NB

Ngoại
Tổng hợp

103
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STT Họ và tên

Học hàm 
học vị, 

Chuyên 
khoa,

nội trú…

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng 
chỉ hành 

nghề

Phạm 
vi

 hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học phần/

tín chỉ 
Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

chăm sóc sức 
khỏe người lớn 
bệnh ngoại 
khoa

- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT đo điện tim
- KT tiêm thuốc
- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT thông tiểu
- KT lấy máu tĩnh mạch
- CSNB uốn ván
- CSNB trước mổ
- CSNB sau mổ
- CSNB bong gân, trật khớp
- Sơ cứu gãy xương
- CSNB gãy thân xương cẳng 
chân
- CSNB chấn thương sọ não
- CSNB sốc chấn thương
- CSNB vết thương nhiễm 
trùng
- CSNB viêm ruột thừa

7 Nguyễn Thị 
Thanh

CNĐD Điều 
dưỡng

006025/
ĐNAI-
CCHN

Điều 
dưỡng

13 Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
chăm sóc sức 
khỏe người 

bệnh cấp cứu 
và chăm sóc 

tích cực

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa HSTC&CĐ
- Nhận định và lập kế hoạch 
chăm sóc.
- Hướng dẫn, giáo dục cho 
người nhà cách chăm sóc, 
phòng bệnh cho NB
- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT đo điện tim
- KT tiêm thuốc

HSTC&C
Đ

34
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STT Họ và tên

Học hàm 
học vị, 

Chuyên 
khoa,

nội trú…

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng 
chỉ hành 

nghề

Phạm 
vi

 hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học phần/

tín chỉ 
Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT thông tiểu
- KT lấy máu tĩnh mạch
- KT phụ giúp BS đặt catheter 
TMTT
- KT tiêm thuốc bằng bơm 
tiêm điện
- CSNB suy thận cấp
- CSNB COPD
- KT phụ giúp đặt nội khí 
quản
- KT bơm thuốc qua khóa 
kim luồn
- KT cho NB ăn qua sonde

8 Nguyễn Thị 
Thanh Thủy

CNĐD Điều 
dưỡng

005297/
ĐNAI-
CCHN

Điều 
dưỡng

20 - Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
Điều dưỡng cơ 
sở và Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn
- Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
chăm sóc sức 
khỏe nhi khoa

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa Nhi
- Nhận định và lập kế hoạch 
chăm sóc.
- Hướng dẫn, giáo dục cho 
người nhà cách chăm sóc, 
phòng bệnh cho NB
- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT tiêm thuốc, bơm thuốc 
qua khóa kim luồn
- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT thông tiểu
- KT lấy máu tĩnh mạch

Khám 
bệnh

117
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STT Họ và tên

Học hàm 
học vị, 

Chuyên 
khoa,

nội trú…

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng 
chỉ hành 

nghề

Phạm 
vi

 hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học phần/

tín chỉ 
Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

- KT phun khí dung
- KT hút đàm nhớt

9 Nguyễn Vũ 
Yến Phương

CNHS Hộ sinh 006129/
ĐNAI-
CCHN

26

10 Nguyễn Thị 
Hương

CNHS Hộ sinh 006141/
ĐNAI-
CCHN

Hộ sinh

20

- Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
và Kiểm soát 
nhiễm khuẩn.
- Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
chăm sóc sức 
khỏe sản - nhi 
- KHHGĐ

Tư vấn cho thai phụ trong khi 
chuyển dạ:
- HD cách thở khi có cơn co 
tử cung
- HD cách rặn khi sổ thai
- TV CS da kề da mẹ và bé
- Tư vấn cho trẻ bú sớm ngay 
sau đẻ
Tư vấn cho sản phụ sau đẻ:
- HD tự theo dõi sự co hồi tử 
cung, lượng sản dịch
- HD cho trẻ bú mẹ
- HD cách theo dõi và chăm 
sóc trẻ sơ sinh
- HD cách TD và chăm sóc 
vết khâu tần sinh môn
Thực hiện khám chẩn đoán 
chuyển dạ đẻ khó:
- Bắt cơn gò tử cung
- Do bề cao tử cung
- Khám xác định ngôi thai bất 
thường
- Khám đánh giá khung chậu.

Sản 150

11 Nguyễn Thị 
Hương

CNĐD Điều 
dưỡng

000316/
ĐNAI-
PGHN

Điều 
dưỡng

18 - Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
Điều dưỡng cơ 

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa Nội Thần 
kinh

Nội
Thần kinh

97
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STT Họ và tên

Học hàm 
học vị, 

Chuyên 
khoa,

nội trú…

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng 
chỉ hành 

nghề

Phạm 
vi

 hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học phần/

tín chỉ 
Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

sở và Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn
- Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
chăm sóc sức 
khỏe người lớn 
bệnh nội khoa

- Nhận định và lập kế hoạch 
chăm sóc người lớn mắc bệnh 
về hệ thần kinh.
- Hướng dẫn, giáo dục cho 
người nhà cách chăm sóc, 
phòng bệnh cho NB
- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT đo điện tim
- KT tiêm thuốc
- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT thông tiểu
- KT lấy máu tĩnh mạch

12 Lã Thị Vui CNĐD Điều 
dưỡng

005996/
ĐNAI-
CCHN

Điều 
dưỡng

24

Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
chăm sóc 
người bệnh cấp 
cứu và chăm 
sóc tích cực

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa Cấp cứu
- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT cho NB thở oxy, hút 
đàm nhớt
- KT đo điện tim
- KT tiêm thuốc
- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT thông tiểu
- KT lấy máu tĩnh mạch
- KT phụ giúp BS đặt catheter 
TMTT
- KT tiêm thuốc bằng bơm 
tiêm điện
- KT phụ giúp BS đặt nội khí 

Cấp cứu 10
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STT Họ và tên

Học hàm 
học vị, 

Chuyên 
khoa,

nội trú…

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng 
chỉ hành 

nghề

Phạm 
vi

 hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học phần/

tín chỉ 
Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

quản

13 Hà Thị Kim 
Hứa

Cao đẳng
KTV

VLTL 006262/
ĐNAI-
CCHN

Kỹ 
thuật 

viên vật 
lý trị 
liệu - 
phục 
hồi 

chức 
năng

26 Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
phục hồi chức 
năng

PHCN cho NB TBMMN. 
PHCN cho NB gãy xương. 
PHCN cho NB bỏng. PHCN 
cho trẻ bại não. 
PHCN trước và sau PT ổ 
bụng và lồng ngực.

VLTL-
PHCN
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IV. Đại học/Cao đẳng/ Hộ sinh 

STT Họ và tên

Học hàm 
học vị, 

Chuyên 
khoa,

nội trú…

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng 
chỉ hành 

nghề

Phạm 
vi

 hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học phần/

tín chỉ 
Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

1 Nguyễn Vũ 
Yến Phương CNHS Hộ sinh

006129/
ĐNAI-
CCHN

Hộ sinh 26

2 Nguyễn Thị 
Hương CNHS Hộ sinh

006141/
ĐNAI-
CCHN

20

- Thực hành 
kỹ năng lâm 

sàng và Kiểm 
soát nhiễm 

khuẩn.
- Thực hành 
kỹ năng lâm 

sàng chăm sóc 
sức khỏe sản - 
nhi - KHHGĐ

Tư vấn cho thai phụ trong 
khi chuyển dạ:
- HD cách thở khi có cơn co 
tử cung
- HD cách rặn khi sổ thai
- TV CS da kề da mẹ và bé
- Tư vấn cho trẻ bú sớm ngay 
sau đẻ
Tư vấn cho sản phụ sau đẻ:
- HD tự theo dõi sự co hồi tử 
cung, lượng sản dịch
- HD cho trẻ bú mẹ
- HD cách theo dõi và chăm 
sóc trẻ sơ sinh
- HD cách TD và chăm sóc 
vết khâu tần sinh môn
Thực hiện khám chẩn đoán 
chuyển dạ đẻ khó:
- Bắt cơn gò tử cung
- Do bề cao tử cung
- Khám xác định ngôi thai 
bất thường
- Khám đánh giá khung chậu.

Sản 150
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3

Nguyễn Thị 
Hồng Liễu

CNĐD Điều 
dưỡng

006021/
ĐNAI-
CCHN

Điều 
dưỡng

30 - Thực hành kỹ 
năng lâm sàng, 
chăm sóc sức 
khỏe người lớn 
bệnh nội khoa 
và người cao 
tuổi
- Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
Điều dưỡng cơ 
sở và Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa Nội TH
- Nhận định và lập kế hoạch 
chăm sóc.
- Hướng dẫn, giáo dục cho 
người nhà cách chăm sóc, 
phòng bệnh cho NB
- KT di chuyển NB
- KT VSRM cho NB
- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT thông tiểu
- KT lấy máu tĩnh mạch
- Liệu pháp oxy
- KT hút đàm nhớt

Nội
Tổng hợp

130

4

Trần Thị 
Hoàng Trâm

CNĐD Điều 
dưỡng

000122/
ĐNAI-
CCHN

Điều 
dưỡng

08 - Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
Điều dưỡng cơ 
sở và Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn
- Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
chăm sóc sức 
khỏe người lớn 
bệnh ngoại 
khoa

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa Ngoại TH
- Nhận định và lập kế hoạch 
chăm sóc.
- Hướng dẫn, giáo dục cho 
người nhà cách chăm sóc, 
phòng bệnh cho NB
- Di chuyển NB
- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT đo điện tim
- KT tiêm thuốc
- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT thông tiểu
- KT lấy máu tĩnh mạch

Ngoại
Tổng hợp

103
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5

Nguyễn Thị 
Nguyệt Anh

CKI ĐD Điều 
dưỡng

006024/
ĐNAI-
CCHN

Điều 
dưỡng

30 - Thực hành kỹ 
năng lâm sàng, 
chăm sóc sức 
khỏe người lớn 
bệnh ngoại 
khoa
- Thực hành kỹ 
năng lâm sàng 
Điều dưỡng cơ 
sở và Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

- Tiếp nhận NB đến khám và 
điều trị tại khoa Chấn thương 
chỉnh hình
- Nhận định và lập kế hoạch 
chăm sóc NB bệnh lý ngoại 
xương khớp, bỏng
- Hướng dẫn, giáo dục cho 
người nhà cách chăm sóc, 
phòng bệnh cho NB
- KT đo dấu hiệu sinh tồn
- KT tiêm thuốc
- KT truyền dịch 
- KT truyền máu
- KT thông tiểu
- KT lấy máu tĩnh mạch
- KT thay băng, cắt chỉ
- KT chăm sóc ống dẫn lưu

P. Điều 
dưỡng

90
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V. Đại học/Cao đẳng/Kỹ thuật phục hồi chức năng
5.1. Đại học/ Kỹ thuật phục hồi chức năng

STT Họ và tên

Học 
hàm học 

vị, 
Chuyên 
khoa,

nội 
trú…

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi
 hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học 

phần/
tín chỉ 

Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

1 Nguyễn Hữu 
Phước BS.CKII

Y học cổ 
truyền; Vật 
lí trị liệu - 
Phục Hồi 
chức năng

006084/
DNAI-
CCHN

Bác sĩ 
Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng y học 
cổ truyền; 
Vật lí trị 

liệu - Phục 
Hồi chức 

năng

35

2
Dương Mai 
Sĩ Phú BS. CKI

Y học cổ 
truyền; Vật 
lí trị liệu - 
Phục Hồi 
chức năng

06101/
ĐNAI-
CCHN; 

81/QĐ-SYT

Bác sĩ 
Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng y học 
cổ truyền; 
Vật lí trị 

liệu - Phục 
Hồi chức 

năng

20

Thực hành 
Vật lý trị 
liệu - Phục 
hồi chức 
năng

Cách làm Bệnh án 
VLTL-PHCN.
PHCN bệnh lý thần 
kinh cơ.
PHCN bệnh lý tim 
mạch.
PHCN bệnh lý hô 
hấp.
PHCN bệnh lý cơ, 
xương, khớp.
PHCN bệnh lý Lão 
khoa.
PHCN bệnh lý sản 
phụ khoa, rối loạn 
tiết niệu sinh dục.

Khoa Vật 
lí trị liệu - 
Phục Hồi 
chức năng
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5.2. Cao đẳng/Kỹ thuật phục hồi chức năng

STT Họ và tên

Học 
hàm học 

vị, 
Chuyên 
khoa,

nội 
trú…

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi
 hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học 

phần/
tín chỉ 

Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

1 Nguyễn Hữu 
Phước BS.CKII

Y học cổ 
truyền; Vật 
lí trị liệu - 
Phục Hồi 
chức năng

006084/
DNAI-
CCHN

Bác sĩ 
Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng y học 
cổ truyền; 
Vật lí trị 

liệu - Phục 
Hồi chức 

năng

35

2
Dương Mai 

Sĩ Phú BS. CKI

Y học cổ 
truyền; Vật 
lí trị liệu - 
Phục Hồi 
chức năng

06101/
ĐNAI-
CCHN; 

81/QĐ-SYT

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng y học 
cổ truyền; 
Vật lí trị 

liệu - Phục 
Hồi chức 

năng

20

Thực hành 
kỹ năng 
lâm sàng 
và VLTL 
hệ cơ 
xương, 
VLTL hệ 
thần kinh 
cơ,…

- Tiếp nhận NB đến 
khám và điều trị tại 
khoa VLTL-PHCN
- Thu thập thông tin 
về bệnh. HD nội quy 
khòa phòng, Bệnh 
viện
- Kỹ thuật tập hô 
hấp: tập thở ngực, 
bụng, tập ho, rung, 
dẫn lưu tư thế. 
- KT xoay trở
- KT dịch chuyển tại 
giường: lăn, lật, trồi 
lên, tụt xuống,…
- KT tập ngồi dậy tại 
giường
- KT tập thăng bằng
- KT di chuyển NB
- KT giúp NB bước 

đi

Khoa Vật 
lí trị liệu - 
Phục Hồi 
chức năng

3 Hà Thị Kim 
Hứa

Cao đẳng 
KTV

Kỹ thuật 
viên vật lý 
trị liệu - 
phục hồi 

chức năng

006262/
DNAI-
CCHN

Kỹ thuật 
viên vật lý 
trị liệu - 
phục hồi 

chức năng

26

Thực hành 
kỹ năng 
lâm sàng 
và VLTL 
hệ cơ 
xương, 
VLTL hệ 

- Tiếp nhận NB đến 
khám và điều trị tại 
khoa VLTL-PHCN
- Thu thập thông tin 
về bệnh. HD nội quy 
khòa phòng, Bệnh 
viện

Khoa Vật 
lí trị liệu - 
Phục Hồi 
chức năng
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STT Họ và tên

Học 
hàm học 

vị, 
Chuyên 
khoa,

nội 
trú…

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi
 hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/
học 

phần/
tín chỉ 

Nội dung môn học

Tên 
khoa/
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành

4 Bùi Thị Vân 
Anh

Cao đẳng 
KTV

Kỹ thuật 
viên vật lý 
trị liệu - 
phục hồi 

chức năng

0007310/Đ
NAI-CCHN

Kỹ thuật 
viên vật lý 

trị liệu
14

thần kinh 
cơ,…

- Kỹ thuật tập hô 
hấp: tập thở ngực, 
bụng, tập ho, rung, 
dẫn lưu tư thế. 
- KT xoay trở
- KT dịch chuyển tại 
giường: lăn, lật, trồi 
lên, tụt xuống,…
- KT tập ngồi dậy tại 
giường
- KT tập thăng bằng
- KT di chuyển NB
- KT giúp NB bước 
đi

5 Nguyễn Thị 
Hồng Liễu CNĐD Điều dưỡng 006021/ĐN

AI-CCHN Điều dưỡng 30

- Thực 
hành kỹ 
năng lâm 
sàng Điều 
dưỡng cơ 
sở và 
Kiểm soát 
nhiễm 
khuẩn

- Tiếp nhận NB đến 
khám và điều trị tại 
khoa Nội TH
- Nhận định và lập 
kế hoạch chăm sóc.
- Hướng dẫn, giáo 
dục cho người nhà 
cách chăm sóc, 
phòng bệnh cho NB
- KT đo dấu hiệu 
sinh tồn
- Liệu pháp oxy
- KT hút đàm nhớt

Nội
Tổng hợp 130

6 Bùi Thúy 
Hằng CNĐD Điều dưỡng 006115/ĐN

AI-CCHN Điều dưỡng 20 - Thực 
hành kỹ 

- Tiếp nhận NB đến 
khám và điều trị tại 

Dinh 
dưỡng 94






